
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ BÉ VÀ CÁC BẠN NHÁNH 1 “ BÉ BIẾT NHIỀU THỨ) 

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 

	Nhánh 1: Bé biết nhiều thứ

	2 Tuần
	1
	Từ ngày 30/10 - 03/11
	Vũ Thị Chín
	

	
	
	2
	Từ ngày 06/11 - 10/11
	Lê Thị Thúy Hòa
	

	Nhánh 2: Bé và các bạn cùng chơi
	2 Tuần
	3
	Từ ngày 13/11 - 17/11
	Vũ Thị Chín
	

	
	
	4
	Từ ngày 21/11 - 24/11
	Lê Thị Thúy Hòa
	



III. CHUẨN BỊ

	
	Nhánh “Bé biết nhiều thứ”
	Nhánh “Bé và các bạn cùng chơi”

	






Giáo viên
	- Lên kế hoạch hoạt động theo 4  lĩnh vực phát triển của trẻ
- Tạo môi trường hoạt động theo chủ đề  “Bé biết nhiều thứ”
 - Các loại tranh, ảnh, bộ sưu tập, lô tô, các loại về bé trai, bé gái, các bộ phận trên cơ thể bé
 - Các loại tranh thơ truỵện về các bộ phận của bé
- Tranh rỗng ( khuôn mặt bạn trai, bạn gái, các loại đồ dùng, đồ chơi của trẻ ( quần, áo, mũ, ...). Giấy màu, giấy vụn, keo dán, giấy nhăn, đất nặn, màu sáp, các loại vỏ hộp bằng nhựa, bằng giấy to nhỏ các loại ...
- Các loại đồ chơi trong góc chơi theo chủ đề  “Bé biết nhiều thứ” (góc thao tác vai, góc học tập, góc nghệ thuật, góc sách, góc thể chất....)
	- Tạo môi trường hoạt động theo chủ đề  “Bé và  tập, lô tô, các loại về bé trai, bé gái, các loại đồ dùng đồ chơi , trang phục, 
sở thích của bé
 - Các loại tranh thơ truỵện về bé và các bạn của bé
- Tranh rỗng ( khuôn mặt cô giáo bạn trai, bạn gái, các loại đồ dùng, đồ chơi của trẻ ( quần, áo, mũ, ...). Giấy màu, giấy vụn, keo dán, giấy nhăn, đất nặn, màu sáp, các loại vỏ hộp bằng nhựa, bằng giấy to nhỏ các loại ...
- Các loại đồ chơi trong góc chơi theo chủ đề  “.Bé và các bạn cùng chơi”
 (góc thao tác vai, góc học tập, góc nghệ thuật, góc sách, góc thể chất....)

	
Nhà trường
	- Các loại lô tô cho chủ đề 
- Giấy vẽ, keo dán, giấy màu, tranh truyện cho chủ đề.
	- Các loại lô tô cho chủ đề 
- Giấy vẽ, keo dán, giấy màu, tranh truyện cho chủ đề. 

	
Phụ huynh
	- Ủng hộ cho lớp các loại tranh , ảnh, tạp chí hoạ báo có ảnh các bé trai, bé gái, đồ dùng đồ chơi chủ đề : “Bé biết nhiều thứ
	- Ủng hộ cho lớp các loại tranh , ảnh, tạp chí hoạ báo có ảnh các bé trai, bé gái, đồ dùng đồ chơi 









IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1: ““BÉ BIẾT NHIỀU THỨ”
1. ĐÓN TRẢ TRẺ

	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề trẻ học. Vận động phụ huynh ủng hộ tranh, ảnh, nguyên học liệu, đồ chơi cho lớp để giáo viên tạo môi trường cho trẻ học
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách chăm sóc trẻ khi thời tiết giao mùa ( viêm phế quản, viêm mũi) phòng cho trẻ một số dịch bệnh (sốt xuất huyết, sốt vi rút, đau mắt đỏ)
- Trẻ chơi t/c tập cài, cởi cúc, buộc dây
- Dạy trẻ thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài
- Dạy trẻ nhận biết được tên gọi, một số đặc điểm bên ngoài của bản thân.
- Dạy trẻ nhận biết và biểu lộ được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, cử chỉ
- Cho trẻ nghe một số bài hát về chủ đề ( giấu tay, đôi bàn tay, cái mũi, ồ bé không lắc)

	


2. THỂ DỤC SÁNG

	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	1. Khới động: Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô ( nhanh, châm, …) sau chuyển đội hình vòng tròn
2. Trọng động: Tập theo bài ồ sao bé không lắc
- Hô hấp: Làm gà gáy
- Tay: 2 tay ra sau  đưa về trước
- Bụng, lườn: 2 tay chống hông xoay người sang 2 bên
- Chân: 2 tay để đùi xoay đùi
3. Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp học 2- 3 vòng
	



3. CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH
	Tuần 1
	Ngày 04/11/24
	Ngày 05/11./24
	Ngày 06/11./24
	Ngày 07/11./24
	Ngày 08/11./24
	Ghi chú

	
	Phát triển TCXH
Dạy kỹ năng ca hát : Giấu tay

	Phát triển NT
Tìm hiểu
Đôi bàn chân
	Phát triển NN
Dạy thơ : Miệng xinh
	Phát triển TC
VĐCB: Chạy theo hướng thẳng(T1)
	Phát triển TC TM
Tô màu đôi bàn tay
	

	Tuần 2
	Ngày11/11/2024
	Ngày12/11/2024
	Ngày13/11/2024
	Ngày14/11/2024
	Ngày15/11/2024
	

	
	Phát triển TCXH
Dạy VĐMH: Giấu tay
	Phát triển nhận thức
Bạn  của bé

	Phát triển ngôn ngữ
Thơ: Đôi mắt
	Phát triển TM
Tô màu chiếc áo
	Phát triển TC
VĐCB: Chạy theo hướng thẳng(T2)
	



4. CHƠI TẬP NGOÀI TRỜI
	Tuần 1
	Ngày 04/11/24
	Ngày 05/11./24
	Ngày 06/11./24
	Ngày 07/11./24
	Ngày 08/11./24
	Ghi chú

	
	
- Q/S: Cây hồng môn
- T/C: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự do
	
- Q/ S: Thời tiết
- T/C vđ: Bật qua vạch kẻ
- Chơi khu chiếu nghỉ dãy nhà B
	
- T/C: Dung dăng dung dẻ.
- Q/S: Cầu trượt- - Chơi khu đồi cỏ
	-  T/C: Dung dăng dung dẻ
- Quan sát: Cây bắt muỗi
- Chơi khu vực thảm cỏ
	- T/C. 2 chú chim
- Q/S. Cây hoa lan 
- Chơi tự do
	

	Tuần 2
	Ngày11/11/2024
	Ngày12/11/2024
	Ngày13/11/2024
	Ngày14/11/2024
	Ngày15/11/2024
	

	
	- T/Cvđ: Đàn gà con
- Quan sát: Cây hoa giấy
- Chơi tự do
	- T/Cvđ: chim mẹ chim con
- Quan sát: ông mặt trời
- Chơi khu chiếu nghỉ dãy nhà B 
	- T/Cvđ: Chạy theo cô
- Quan sát: Cây phượng
- Chơi khu đồi cỏ
	- T/Cvđ: Trời nắng trời mưa
- Quan sát: Cây tài lộc
- Chơi khu vực thảm cỏ
	- T/Cvđ: Chim bay
- Quan sát: Cây lan địa
- Chơi theo ý thích
	



5. CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH BUỔI SÁNG
	KHU VỰC CHƠI
	NỘI DUNG
	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ
	
TIẾN HÀNH

	a.Thao tác vai
	
- Bế em








- Nấu ăn

	
- Trẻ có một số thao tác bế, ru, cho em ăn và tắm gội cho em bé

-



-  Trẻ có kỹ năng chế biến và nấu một số món ăn đơn giản
	
- Đồ chơi bế em( búp bê, gường, gối, quần, áo, chậu....)





-  Đồ chơi đủ trong các góc chơi nấu ăn, bế em (nồi, bát, bếp, thìa, gường, tủ.)
	- Trẻ nhận bạn chơi và về nhóm và chơi.
- Mỗi trẻ 1 em búp bê và trẻ dùng 1 tay để đỡ đầu búp bê, 1 tay giữ lấy chân búp bê và đặt búp bê vào lòng
- Hướng dẫn trẻ , đeo khăn vào cổ em, bế em vào lòng xúc cho em ăn.
bế  vỗ vào người em để em bé ngủ - Cô hướng dẫn trẻ chế biến một số món ăn đơn giản ( rau, cá, trứng)
- Trẻ dùng xoong đặt lên bếp và  cho thức ăn ( rau, cá, trứng , thịt..) vào nồi, dùng đũa khuấy , đảo
- Dùng muôi múc thức ăn ra bát, đĩa   cho nguội

	b. Chơi HĐVĐV
	-  Xếp chồng, xếp cạnh
- Ghép hình
- Ghép tranh theo mẫu 
- So hình  rỗng, hình bóng

- Chồng tháp, lồng hộp

- Trẻ mở sách xem tranh
	- Trẻ  có một số  kỹ năng  xếp chồng, xếp cạnh 

- Trẻ ghép hình theo ý thích

- Trẻ có kỹ năng so hình, ghép hình

- Trẻ biết cách ghép tranh theo mẫu

- Có kỹ năng chồng tháp, lồng hộp theo thứ tự

-Trẻ làm quen với kỹ năng cầm sách và mở sách
	-  Khối , gạch 


- Bộ lắp ghép 


- Lô tô hình ảnh bàn tay bàn chân

- Bảng so hình, ghép hình, quân chơi

- Bộ chồng tháp, lồng hộp

- Sách, truyện tranh, rối
	- Trẻ  làm quen với thao tác  xếp chồng, xếp làm đường đi, nhà, đồ chơi trẻ thích
- Cô hướng dẫn trẻ một số kỹ năng lắp ghép tạo sản phẩm là các loại bàn, ghế cho búp bê
- Hướng dẫn trẻ so hình bàn tay, bàn chân, đôi mắt, cái miệng bằng lô tô
- Hướng dẫn trẻ cách ghép tranh, so hình bóng, so hình rỗng quần áo, bạn trai, bạn gái
- Cô hướng dẫn trẻ  cách lồng, chồng các hình chóp từ nhỏ đến lớn 
-  Trẻ mở sách ,gọi tên đồ vật đồ chơi trong tranh
- Trẻ tập sử dụng các con rối để đọc thơ, kể chuyện

	c.Vận động
	
- Kéo xe
- Đẩy xe
- Cài, mở, đóng cúc áo
	- Trẻ làm quen với các kỹ năng, kéo xe và đẩy xe. 
- Trẻ làm quen với kỹ năng cài , mở cúc , đóng cúc áo
	- Xe ô tô có giây kéo

- Dây nơ gắn cúc, hoa cài

	- Cô hướng dẫn trẻ kéo xe và đẩy xe.
- Cô hướng dẫn cách cách cài hoa trên dây nơ, cách đóng mở cúc áo

	d. Tạo hình
	
- Di màu
- Dán giấy
- Nặn 
	- Trẻ có kỹ năng cầm bút di màu vào hình rỗng 
- Biết cách chấm hồ dán giấy vào tranh rỗng hình
- Trẻ có một số kỹ năng khi nặn đất
	- Tranh rỗng quần áo, mũ, khuôn mặt búp bê trai, gái, hình bàn tay, bàn chân
- Giấy, sáp màu, giấy vụn, hoa, sao cắt hình, hồ dán
- Đất nặn, rổ đựng, bảng
	- Cô hướng dẫn trẻ cầm bút tô màu trong  hình rỗng không tô ra ngoài hình rỗng

- Trẻ cầm tăm bông phết hồ dán giấy, trang trí giấy trong hình rỗng và hình (bóng, lật đật, ô tô, búp bê..)
- Cô hướng dẫn trẻ kỹ năng bóp đất lăn đất, xoay tròn đất


6. VỆ SINH ĂN NGỦ

	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	Vệ sinh
	- Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Xúc miệng nước muối sau khi ăn
	

	Ăn
	- Nhận biết một số kí hiệu đơn giản của bản thân (Kí hiệu ca, khăn)
	

	Ngủ
	- Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn  cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ.
	


7. CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU

	Tuần 1
	Ngày 04/11/24
	Ngày 05/11./24
	Ngày 06/11./24
	Ngày 07/11./24
	Ngày 08/11./24
	Ghi chú

	
	- Ôn bài hát “Giấu tay”
- Rèn trẻ cài ảnh bé về nhà
	- T/C : Tập tầm vông
- Chơi các trò chơi ( cài cúc, xâu hoa, xếp hình)
	- Trò chơi: Nu na nu nống
- Rèn trẻ nhận ký hiệu ca 
	- Làm quen  bài thơ
“ miệng xinh”
- Rèn trẻ cách bê ghế, xếp ghế
	- T/C: Kéo cưa lừa xẻ
- Liên hoan văn nghệ nêu gương cuối tuần.
	

	Tuần 2
	Ngày11/11/2024
	Ngày12/11/2024
	Ngày13/11/2024
	Ngày14/11/2024
	Ngày15/11/2024
	

	
	- T/C vđ: Con thỏ
- Rèn trẻ lấy ký hiệu ca, khăn

	- Cho trẻ làm quen vđ vỗ tay’ “Giấu tay”
- Chơi chồng hộp
	- Rèn trẻ lấy và xếp ghế
- Chơi xâu hoa

	- Ôn thơ: Đôi mắt
- Rèn trẻ thu dọn đồ chơi

	- Trẻ chơi theo ý thích
- Liên hoan cuối tuần
	




	NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN




Vũ Thị Chín
	GIÁO VIÊN





Lê Thị Thuý Hoà
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